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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	sản	xuất	vacxin	nhị	giá	vô	hoạt	phòng	bệnh	tụ	huyết	trùng	-	phó	thương	hàn	lợn	đã	được	

thực	hiện	với	mục	đích	là	cùng	một	mũi	tiêm	chủng	sẽ	phòng	được	hai	bệnh	tụ	huyết	trùng	và	phó	thương	
hàn	lợn,	giảm	được	chi	phí	tiêm	phòng,	giảm	được	“stress”	trên	vật	nuôi.	Các	kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	
số	lượng	vi	khuẩn	của	mỗi	loại	vaxcin/liều	tiêm,	kiểm	tra	mức	độ	thuần	khiết,	vô	trùng,	an	toàn	độc	tố	
canh	trùng	sản	xuất,	các	chỉ	tiêu	kiểm	nghiệm	bắt	buộc	như:	vô	trùng,	an	toàn,	hiệu	lực	của	vacxin	đều	đạt	
yêu	cầu	theo	tiêu	chuẩn	cơ	sở	và	tiêu	chuẩn	Việt	Nam	(TCVN)	đề	ra	đối	với	vacxin	từng	phần.

Từ khóa:	vacxin	nhị	giá,	bệnh	tụ	huyết	trùng	lợn,	bệnh	phó	thương	hàn	lợn.
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SUMMARY
Study on producing inactivated bivalent vaccine against swine Pasteurellosis and swine Salmonellosis 

was conducted with the aim at vaccinating only one vaccine dose could prevent 2 diseases for pig (swine 
Pasteurellosis and swine Salmonellosis) so that cost of vaccination and stress of the animals could 
be reduced. The studied result showed that a number of each bacteria strain per one injection dose, 
purification, sterilization and safety of the product during production as well as the forced testing indexes, 
such as: sterilization, safety and efficacy of this vaccine have been meet the producer standards and Viet 
Nam standards.  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong	những	năm	gần	đây,	ngành	chăn	nuôi	nói	

chung	và	chăn	nuôi	lợn	nói	riêng	đã	được	Đảng	và	
nhà	nước	quan	tâm,	với	mục	tiêu	là	phát	triển	chăn	
nuôi	tập	trung,	hiệu	quả,	bền	vững,	có	năng	suất,	chất	
lượng	và	sức	cạnh	tranh	cao	trên	thị	trường	để	đáp	
ứng	nhu	cầu	thực	phẩm	trong	nước	và	xuất	khẩu.	Tuy	
nhiên,	dịch	bệnh	trên	đàn	lợn	vẫn	thường	xuyên	xảy	
ra,	việc	khống	chế	dịch	bệnh	gặp	rất	nhiều	khó	khăn	
do	nhiều	nguyên	nhân.	Tình	hình	bùng	phát	các	ổ	
dịch	lở	mồm	long	móng,	tụ	huyết	trùng,	phó	thương	
hàn,	dịch	tả…	và	các	bệnh	mới	như	tai	xanh...	là	hồi	
chuông	cảnh	báo	cho	biết	sự	bất	ổn	trong	chăn	nuôi	
lợn.	 Để	 phòng	 chống	 bệnh	 truyền	 nhiễm	 thì	 biện	
pháp	nhanh	và	hiệu	quả	nhất	là	sử	dụng	vacxin	tạo	
miễn	dịch	cho	vật	nuôi,	sau	khi	tiêm	phòng	vật	nuôi	

sẽ	có	khả	năng	miễn	dịch	với	mầm	bệnh.

Như	chúng	ta	đã	biết,	vacxin	là	chế	phẩm	sinh	
học	chứa	kháng	nguyên,	có	thể	tạo	cho	cơ	thể	một	
đáp	ứng	miễn	dịch	được	dùng	với	mục	đích	phòng	
bệnh	(Nguyễn	Bá	Hiên,	2009).	Trong	chăn	nuôi	công	
nghiệp	tập	trung,	để	giảm	chi	phí	tiêm	phòng	và	giảm	
“stress”	cho	mỗi	lần	tiêm	chủng,	các	nhà	khoa	học	đã	
nghiên	cứu	và	phối	trộn	nhiều	loại	vacxin	với	tỷ	lệ	
thích	hợp	rồi	đưa	vào	cơ	thể	vật	nuôi.	Cơ	sở	của	việc	
chế	tạo	vacxin	kép	gồm	nhiều	kháng	nguyên	chính	
là	khi	đưa	hỗn	hợp	hai	loại	kháng	nguyên	vào	cơ	thể	
vật	nuôi	 thì	 trong	huyết	 thanh	có	kháng	thể	chống	
lại	hai	kháng	nguyên	đó.	Nguyễn	Văn	Lãm	(1986)		
nghiên	cứu,	chế	tạo	vacxin	tụ	dấu	3/2,	Phan	Thanh	
Phượng	(1994)	nghiên	cứu	chế	tạo	vacxin	vô	hoạt	
nhũ	hóa	phòng	tụ	huyết	trùng	và	đóng	dấu	lợn…


